Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 												Mẫu số 15/KHTC

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tên đề tài: 
Chủ nhiệm đề tài:							Cấp quản lý: Cấp trường
Quyết định phê duyệt đề tài số:					Thời gian thực hiện: 
Hợp đồng thực hiện đề tài số:					Tổng kinh phí: 

	TT
	Nội dung
	Người thực hiện
	Chức danh
	Đơn vị tính
	Dự toán kinh phí
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Năm 2025
	Năm 2026
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3=1x2
	4
	5=3-4
	6

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Công lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nội dung 1:  Tổng quan và cơ sở lý luận của đề tài
	
	CN
	Ngày công
	8
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TK
	Ngày công
	1
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TVC
	Ngày công
	4
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	2
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	2
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	2
	
	
	
	 
	 

	2
	Nội dung 2: Đánh giá thực trạng 
	
	CN
	Ngày công
	6
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TK
	Ngày công
	1
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TVC
	Ngày công
	6
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	4
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	4
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	4
	
	
	
	 
	 

	3
	Nội dung 3: Phân tích 
	
	CN
	Ngày công
	3
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TK
	Ngày công
	1
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TVC
	Ngày công
	10
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	4
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	3
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	3
	
	
	
	 
	 

	 
	Nội dung 4: Đề xuất hệ thống giải pháp 
	
	CN
	Ngày công
	7
	
	
	
	
	 

	
	
	
	TK
	Ngày công
	1
	
	
	
	
	 

	
	
	
	TVC
	Ngày công
	5
	
	
	
	
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	2
	
	
	
	
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	1
	
	
	
	
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	1
	
	
	
	
	 

	4
	Nội dung 5: ......
	
	CN
	Ngày công
	2
	
	
	
	
	 

	
	
	
	TVC
	Ngày công
	2
	
	
	
	
	 

	
	
	
	TV
	Ngày công
	6
	
	
	
	
	 

	II
	Nội dung khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điều tra, khảo sát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công tác phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Văn phòng phẩm, vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	In ấn, tài liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Hội thảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Hội đồng nghiệm thu
	 
	 
	 
	 
	 
	        2,000,000 
	 
	       2,000,000 
	 

	 
	 
	Chủ tịch hội đồng
	CT
	 
	1
	      500,000 
	           500,000 
	 
	          500,000 
	 

	 
	 
	Ủy viên 
	UV
	 
	3
	      300,000 
	           900,000 
	 
	          900,000 
	 

	 
	 
	Thư ký
	TK
	 
	1
	      200,000 
	           200,000 
	 
	          200,000 
	 

	 
	 
	Nhận xét thành viên phản biện Hội đồng
	 
	Phiếu nhận xét
	2
	      200,000 
	           400,000 
	 
	          400,000 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 



Ngày  20  tháng 5 năm 2025

	Hiệu trưởng
	Trưởng phòng KHTC
	   Trưởng phòng QLKHCN&HTPT   
	Chủ nhiệm đề tài




	Lập biểu







		        			
 PAGE \* MERGEFORMAT 1

